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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VCNLĐ
Năm học: 2024-2025
(Dành cho VCNLĐ giảng dạy - giảng viên)





Họ và tên: ĐINH VĂN TÚ	
Đơn vị công tác: Khoa Giáo Dục Thể Chất Và Quốc Phòng An Ninh	
Chức vụ: Giảng Viên	
Chức danh nghề nghiệp: Giảng Viên	
Hạng chức danh nghề nghiệp: Hạng III.  Bậc: 4.  Hệ số lương: 3,33………………….
Hình thức hợp đồng: Cơ Hữu	
A. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG:
	TT
	Nội dung đánh giá
	Cá nhận tự đánh giá
	Hiệu trưởng đánh giá

	1
	Chính trị tư tưởng
· Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.
· Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức.
· Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân.
Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng vào công việc.
	Có quan điểm chính trị kiên định, luôn trung thành với đường lối của Đảng. luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ chương đường lối và các nghị quyết của Đảng, thực hiện đúng quy định của pháp luật.
	

	2
	Đạo đức, lối sống
· Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.
· Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị.
· Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
· Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.
	Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, tuyên truyền pháp luật, thực hiện đúng các quy định của pháp luật.
Có lối sống trong sạch, gương mẫu, lành mạnh.
	

	3
	Tác phong, lề lối làm việc
· Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.
· Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.
· Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.
· Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.
	Có trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Tích cực và trách nhiệm trong công tác giảng dạy và đoàn thể.
	

	4
	Chấp hành nội quy, quy chế của Trường
· Chấp hành sự phân công của Nhà trường.
· Chấp hành tốt nội quy, quy chế của Trường, không vi phạm nội quy quy chế của Trường;
· Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định.
· Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của đơn vị với Lãnh đạo trường khi được yêu cầu.
	Luôn chấp hành các nội quy, quy định cuả Trường cũng như Khoa giao phó.
	



B. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VCNLĐ
1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:
Ưu điểm: Tích cực trong công việc, hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

Khuyết điểm: Làm việc còn cả nể và tự phê bình chưa cao

2. Tổng số điểm kết quả thực hiện công việc trong năm học[footnoteRef:1]: 92 [1:  Tổng số điểm tại mục E] 

3. Tự xếp loại chất lượng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).
	



	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 .năm 2025
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(ký tên, ghi tõ họ tên)


ĐINH VĂN TÚ









C. Ý KIẾN NHẬT XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ
1. Ý kiến nhận xét:
		
	
2. Đánh giá xếp loại chất lượng: ……………………………………………………………….
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày ……..tháng.......năm……….
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(ký tên, ghi rõ họ tên)




D. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VCNLĐ (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)
1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:
	
	
2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:
	
	
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày ……..tháng.......năm……….
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ
(ký tên, ghi rõ họ tên)




E. 

E. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG NĂM HỌC
I. Phân bổ điểm đánh giá kết quả thực hiện công việc trong năm học theo từng nhóm nhiệm vụ như sau:
	TT
	Nhiệm vụ phải thực hiện của CDNN giảng viên 
	Điểm tối đa

	
	
	

	I
	Hoạt động giảng dạy
	47

	II
	Hoạt động nghiên cứu khoa học
	33

	III
	Công tác phục vụ, phát triển đơn vị và cộng đồng
	4

	IV
	Hoạt động khác của giảng viên
	13

	V
	Hoạt động cộng đồng, đoàn thể
	3

	
	Tổng điểm
	100 điểm



II. Các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cụ thể cho từng nhóm nhiệm vụ trên như sau:
	TT
	Nội dung đánh giá

	Điểm quy định
	Điểm đánh giá

	
	
	
	Cá nhân tự đánh giá
	Hội đồng ĐGKQTHCV
đơn vị

	
	Tổng điểm
	100 điểm
	
	

	I
	Hoạt động giảng dạy 

	47
	
	

	1
	Hoàn thành định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trong một năm học và đảm bảo chất lượng giảng dạy.
	39
	39
	

	
	Định mức giờ giảng trong 1 năm: 300 Giờ
Số giờ giảng dạy trong 1 năm: 1800 Giờ
Số lớp giảng dạy trong 1 năm: 35 Lớp
	
	
	

	
	Tỷ lệ hoàn thành giờ giảng dạy so với định mức: ………100 %
· Cách tính: Số giờ giảng/định mức
· Mỗi % (1%) tương đương 0,39 điểm. 
· Điểm tối đa không vượt quá 39 điểm. 
	
	
	

	2


	Xây dựng, phát triển các môn học chung hoặc chuyên ngành trong chương trình đào tạo
(chọn 1 trong các tiêu chí)
	3
	
	

	
	Là chủ nhiệm học phần 
	3
	
	

	
	Là thành viên thuộc nhóm viết đề cương chi tiết/bản mô tả cho các học phần
	2
	
	

	
	Tham gia đánh giá chuẩn đầu ra các học phần được lựa chọn trong năm học
	1
	
	

	
	Không tham gia hoạt động này
	0
	
	

	3
	Đánh giá từ người học 
(chọn 1 trong các tiêu chí)
	5
	
	

	
	Mức hài lòng của người học đạt từ 95% đến 100%
	5
	
	

	
	Mức hài lòng của người học đạt từ 85% đến dưới 95%
	4
	4
	

	
	Mức hài lòng của người học đạt từ 75% đến dưới 85%
	3
	
	

	
	Mức hài lòng của người học đạt từ 65% đến dưới 75%
	2
	
	

	
	Mức hài lòng của người học đạt từ 55% đến dưới 65%
	1
	
	

	
	Mức hài lòng của người học đạt từ dưới 55%
	0
	
	

	II
	Hoạt động nghiên cứu khoa học 
	33
	
	

	
	KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Trong đó: 
Khối lượng phát sinh trong năm đánh giá: 146,50
Khối lượng bảo lưu từ năm trước: 586
Khối lượng quy đổi từ giảng dạy sang: 0

	
	Kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên được đánh giá thông qua sản phẩm nghiên cứu khoa học cụ thể. 
Đối với giảng viên làm việc tại các khoa "cần" hoàn thành một trong các sản phẩm nghiên cứu khoa học dưới đây:
· có một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hoặc tương đương được nghiệm thu từ đạt yêu cầu trở lên;
hoặc
· có một bài báo được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN;
 hoặc 
· có một báo cáo khoa học tại hội thảo khoa học chuyên ngành.

Đối với giảng viên đăng ký theo định hướng nghiên cứu "cần" hoàn thành một trong các sản phẩm nghiên cứu khoa học dưới đây:
· có 01 bài báo khoa học trên tạp chí ISI có chỉ số Q1 hoặc Q2 theo phân loại của Scimago (là tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ duy nhất);
hoặc
·  là chủ nhiệm 01 đề tài/dự án/đề án KHCN cấp nhà nước/bộ/tỉnh/thành phố và tương đương (không bao gồm đề tài thuộc chương trình Vườn ươm khoa học). 

· Tiêu chí trên không có điểm đánh giá, giảng viên cần có 1 trong các sản phẩm nghiên cứu khoa học trên để làm điều kiện “cần” cho việc đánh giá hoàn thành NCKH trong năm.
· Nếu không có 1 trong các sản phẩm nghiên cứu khoa học trên mà kết quả hoạt động NCKH được tính từ các hoạt động quy đổi thì kết quả NCKH trong năm chỉ được tính “Hoàn thành Nhiệm vụ”.

Sau khi đánh giá các tiêu chí nêu trên, giảng viên tính tỷ lệ hoàn thành NCKH tại mục dưới và các mục tiếp theo.
	
	

	
	Tỷ lệ % hoàn thành khối lượng NCKH trong năm học 
Cách tính = phát sinh/ định mức
Mỗi % (1%) tương đương 0,33 điểm. 
Điểm tối đa không vượt quá 33
	33
	33
	

	III
	Công tác phục vụ, phát triển đơn vị và cộng đồng
(lựa chọn nhiều tiêu chí)
	4
	
	

	
	Chủ động đề xuất phương hướng, biện pháp phát triển của ngành hoặc chuyên ngành
	1
	
	

	
	Hướng dẫn người học phương pháp học tập, nghiên cứu có hiệu quả; phát hiện năng lực sở trường của người học để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tài năng
	1
	
	

	
	Tham gia bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên theo yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ môn/ Khoa/ Trường
	1
	
	

	
	Giới thiệu học bổng cho sinh viên/nghiên cứu sinh/ giảng viên trong Khoa đi học nâng cao trình độ. 
Đã ứng tuyển thành công.
	1
	
	

	
	Không tham gia và hoặc có tham gia nhưng chưa có đóng góp cụ thể cho đơn vị.
	0
	
	

	IV

	Hoạt động khác của giảng viên[footnoteRef:2] [2:  (xem chi tiết tại bảng 9 – Quy đổi các hoạt động khác của Giảng viên của Phụ lục được ban hành theo QĐ số 2151/QĐ-DCT ngày 01/8/2023 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, chế độ làm việc và nghỉ ngơi đối với viên chức và người lao động thuộc Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh)] 

Không tính các tiêu chí đã có điểm ở các nội dung trên (nếu có)
(lựa chọn 1 trong các tiêu chí)
	13
	
	

	
	Hoàn thành từ 150% định mức trở lên
	13
	13
	

	
	Hoàn thành từ 130% đến dưới 150% định mức
	12
	
	

	
	Hoàn  thành từ 100% đến dưới 130% định mức
	11
	
	

	
	Hoàn thành từ 90% đến dưới 100% định mức 
	10
	
	

	
	Hoàn thành từ 80% đến dưới 90% định mức 
	9
	
	

	
	Hoàn thành từ 70% đến dưới 80% định mức 
	8
	
	

	
	Hoàn thành từ 60% đến dưới 70% định mức 
	7
	
	

	
	Hoàn thành dưới 60% định mức 
	0
	
	

	V
	Tham gia các hoạt động công đoàn, đoàn thể
(lựa chọn 1 trong các tiêu chí)
	3
	
	

	
	Chủ trì /tích cực tham gia các hoạt động do Trường, công đoàn Trường và Công đoàn cấp trên tổ chức. 
Có thành tích được ghi nhận (có minh chứng đi kèm).
	3
	3
	

	
	Tham gia đầy đủ các hoạt động công đoàn, đoàn thể. 
Có thành tích được ghi nhận (có minh chứng đi kèm).
	2.5
	
	

	
	Tham gia đầy đủ các hoạt động công đoàn, đoàn thể.
Không đạt thành tích
	2
	
	

	
	Không tham gia nhưng thực hiện công tác hậu cần và hỗ trợ cho VCNLĐ trong đơn vị tham gia.
	1.5
	
	

	
	Chỉ tham gia khi được yêu cầu và có thành tích (có minh chứng đi kèm).
	1
	
	

	
	Chỉ tham gia khi được yêu cầu và không có thành tích
	0.5
	
	

	
	Không tham gia
	0
	
	

	VI
	ĐIỂM THƯỞNG TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
Ghi rõ cộng điểm nội dung nào, không tính các hoạt động trùng ở các tiêu chí trên
(có minh chứng kèm theo)
	
	
	

	VII
	ĐIỂM TRỪ TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
Ghi rõ trừ điểm nội dung nào
	
	
	

	VIII
	Tổng cộng (I)+(II)+(III) )+(IV)+(V)+(VI)+(VII)
	
	92
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 TRƯ Ờ NG Đ Ạ I H Ọ C CÔNG  THƯƠNG THÀNH PH Ố   H Ồ   CHÍ MINH  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC   ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VCNLĐ   Năm h ọ c:  2024 - 2025   (Dành cho VCNLĐ gi ả ng d ạ y   -   gi ả ng viên)    

    H ọ   và tên:   ĐINH V ĂN T Ú   ................................ ................................ ................................ .......     Đơn v ị   công tác:  Khoa Giáo D ụ c Th ể   Ch ấ t  Và Qu ố c Phòng An Ninh   ...............................     Ch ứ c v ụ :  Gi ả ng Viên   ................................ ................................ ................................ .................     Ch ứ c danh ngh ề   nghi ệ p:  Gi ả ng Viên   ................................ ................................ ......................     H ạ ng ch ứ c danh ngh ề   nghi ệ p:  H ạ ng III.    B ậ c:  4 .    H ệ   s ố   lương:  3, 33 …………… …….   Hình th ứ c h ợ p đ ồ ng:  Cơ H ữ u   ................................ ................................ ................................ ...     A.   T Ự   ĐÁNH GIÁ K Ế T QU Ả   CÔNG TÁC, TU DƯ Ỡ NG, RÈN LUY Ệ N C Ủ A VIÊN  CH Ứ C NGƯ Ờ I LAO Đ Ộ NG:  

TT  N ộ i dung đánh giá  Cá nh ậ n t ự   đánh giá  Hi ệ u trư ở ng  đánh giá  

1  Chính tr ị   tư tư ở ng   -   Ch ấ p hành ch ủ   trương, đư ờ ng l ố i c ủ a Đ ả ng, chính  sách, pháp lu ậ t c ủ a Nhà nư ớ c và các nguyên t ắ c t ổ   ch ứ c,  k ỷ   lu ậ t c ủ a Đ ả ng, nguyên t ắ c t ậ p trung dân ch ủ , t ự   phê  bình và phê bình.   -   Có quan đi ể m, b ả n lĩnh chính tr ị   v ữ ng vàng; kiên đ ị nh  l ậ p trư ờ ng; không dao đ ộ ng trư ớ c m ọ i khó khăn, thách  th ứ c.   -   Đ ặ t l ợ i ích c ủ a Đ ả ng, qu ố c gia  –   dân t ộ c, nhân dân, t ậ p  th ể   lên trên l ợ i ích cá nhân.   Có ý th ứ c nghiên c ứ u, h ọ c t ậ p, v ậ n d ụ ng ch ủ   nghĩa Mác - Lênin, tư tư ở ng H ồ   Chí Minh, ngh ị   quy ế t, ch ỉ   th ị , quy ế t  đ ị nh và các văn b ả n c ủ a Đ ả ng vào công vi ệ c.  Có quan đi ể m chính tr ị   kiên đ ị nh, luôn trung  thành v ớ i đư ờ ng l ố i c ủ a  Đ ả ng. luôn ch ấ p hành  t ố t các quan đi ể m ,  ch ủ   chương đư ờ ng l ố i và các  ngh ị   quy ế t c ủ a Đ ả ng,  th ự c hi ệ n đúng quy đ ị nh  c ủ a pháp lu ậ t .   

2  Đ ạ o đ ứ c, l ố i s ố ng   -   Không tham ô, tham nhũng, tiêu c ự c, lãng phí, quan  liêu, cơ h ộ i, v ụ   l ợ i, hách d ị ch, c ử a quy ề n; không có bi ể u  hi ệ n suy thoái v ề   đ ạ o đ ứ c, l ố i s ố ng, t ự   di ễ n bi ế n, t ự   chuy ể n hóa.   -   Có l ố i s ố ng trung th ự c, khiêm t ố n, chân thành, trong  sáng, gi ả n d ị .   -   Có tinh th ầ n đoàn k ế t, xây d ự ng cơ quan, t ổ   ch ứ c, đơn  v ị   trong s ạ ch, v ữ ng m ạ nh.   -   Không đ ể   ngư ờ i thân, ngư ờ i quen l ợ i d ụ ng ch ứ c v ụ ,  quy ề n h ạ n c ủ a mình đ ể   tr ụ c l ợ i.  Luôn có ý th ứ c tuyên  truy ề n, v ậ n đ ộ ng gia  đình và nhân dân th ự c  hi ệ n đư ờ ng l ố i, ch ủ   tr ương c ủ a Đ ả ng, tuyên  truy ề n pháp lu ậ t, th ự c  hi ệ n đúng các quy đ ị nh  c ủ a pháp lu ậ t.   Có l ố i s ố ng trong s ạ ch,  gương m ẫ u, lành m ạ nh.   

